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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01



Câu 1: (4.0 điểm)
    Cho dầm AB có kích thước và chịu lực như hình vẽ. Xác định các phản lực tại A và B ?
    Biết F =  50 N , ngẫu lực m = 10 Nm, a = 1m .( Hình 1).                                 
                     
[image: ]

Hình 1
Câu 2: ( 3.5 điểm)
      Một trục AD nằm ngang được đỡ bằng hai ổ bi A, C có gắn tời B có đường kính 
 = 0,3m để kéo tời vật có trọng lượng P= 4KN. Đầu D gắn chặt bánh đai có đường kính  = 0,6m .Trục AD quay đều nhờ dây đai với các lực căng  ,  song song với trục Ax như hinh vẽ .Xác định phản lực ở các ổ bi A,C và sức căng  ,  của dây đai biết  = 2. Bò qua trọng lượng của trục, tời , bánh đai và ma sát các ổ bi.
[image: ]


Câu 3: (2.5 điểm)
Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều .Sau 3 phút đạt tốc độ quay n = 600 vòng / phút .Tính gia tốc góc của trục và số vòng quay được trong 3 phút đó .

--------Hết---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: Cơ ứng dụng
	Lớp:  15CĐ-HL2-ĐLẠNH 1         Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 01



	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	[image: ]

     Dầm AB cân bằng được cân bằng dưới tác dụng của hệ lực :
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	FxX= 0 (1)
	0.5

	
	
	Fy  YF + NYF -  N 
	1.0

	
	
	mAFa + 2a Nm N (Fa/2a ) - m = - 50/2 – 10 =
 - 35N 
	0.5

	
	
	Thay  (3) vào ( 2) ta được : 
YF -  N
	0.5

	
	
	Kết luận :  X= 0; N35N; Y
Nhận xét : Ta thấy  N35N < 0 , vậy chiều đúng của N  là chiều ngược lại.
	0.5

	Tổng cộng
	4,0

	2
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Trục kéo AD được cân bằng dưới tác dụng của hệ lực 
Chọn hệ trục tọa độ như vẽ , các phương trình cân bằng của hệ lực có dạng :
                     F  = T + T + X + Xc = 0  (1)   
                     F   =  - P + Z + Zc = 0    (2)   
                         (3)             
                      (4)       
                      (5)         
      Thay các giá trị bằng số vào hệ phương trình trên ta có :
       (3)   Zc = 0,4P = 0,4.4 = 1,6 KN
       (2)   Z = P - Zc = 4 – 1,6 = 2,4 KN
      (4)    T = 1 + 2 T  T = - 1 KN
  T = - 2 KN
       (5)   Xc = -1,4.(T + T ) = -1,4 ( -2 - 1) = 4,2 KN
       (1)   XA = - (T + T ) - Xc = 3 - 4,2 = - 1,2 KN

Nhận xét: Trong các kết quả trên  T, T, XA có giá trị âm. Điều này có nghĩa là chiều đúng của các phản lực này có chiều ngược lại với chiều hình vẽ.
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	Tổng cộng
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	Phương trình chuyển động của trục máy là : 


Chọn góc quay ban đầu = 0,  vì vật quay nhanh dần đều.
 t = 0  nên  	
    =  = 20 rad/s  khi t =3 phút = 180 giây
       =   =   =  rad / 


 














= 0 ; 
a. Điều kiện thu về một ngẫu lực
Chỉ cần đưa thêm điều kiện : 
b. Điều kiện để hệ lực thu về một lực 
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	= = 1800)

      Mặt khác  ; n = 600 v/p ;  
            N =  = = 900 vòng	
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